
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 04240361 Lê Quang Huy CKI29 Ngoại 301A 15h00

2 04241577 Lê Phú Lộc CKI29 Ngoại 301A 15h00

3 04240034 Võ Huỳnh Đức CKI29 Ngoại 302A 15h00

4 04240078 Nguyễn Quốc Mạnh CKI29 Ngoại 302A 15h00

5 04240093 Lưu Việt Anh CKI29 Ngoại 302A 15h00

6 04240095 Trần Văn Tiệp CKI29 Ngoại 302A 15h00

7 04240119 Lê Hồng Quân CKI29 Ngoại 302A 15h00

8 04240229 Phùng Thị Nhâm CKI29 Ngoại 302A 15h00

9 04240314 Phạm Tiến Đạt CKI29 Ngoại 302A 15h00

10 04240318 Trần Đinh Tự Cường CKI29 Ngoại 302A 15h00

11 04240344 Hoàng Trung Thành CKI29 Ngoại 302A 15h00

12 04240400 Nguyễn Tùng Lâm CKI29 Ngoại 302A 15h00

13 04240454 Phạm Văn Huế CKI29 Ngoại 302A 15h00

14 04240458 Nguyễn Minh Đức CKI29 Ngoại 302A 15h00

15 04240528 Quách Trọng Huế CKI29 Ngoại 302A 15h00

16 04240540 Nguyễn Thị Duyên CKI29 Ngoại 302A 15h00

17 04240544 Đặng Xuân Trường CKI29 Ngoại 302A 15h00

18 04240659 Khổng Đức Quang CKI29 Ngoại 302A 15h00

19 04240695 Hoàng Văn Sơn CKI29 Ngoại 302A 15h00

20 04240705 Phạm Hùng Cường CKI29 Ngoại 302A 15h00

21 04240766 Thái Mạnh Cường CKI29 Ngoại 302A 15h00

22 04240795 Nguyễn Mạnh Hoài CKI29 Ngoại 302A 15h00

23 04240797 Lô Thị Hoa CKI29 Ngoại 302A 15h00

24 04240842 Nguyễn Duy Khánh CKI29 Ngoại 302A 15h00

25 04240902 Trần Văn Tiến CKI29 Ngoại 302A 15h00
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26 04240904 Hà Quốc Trung CKI29 Ngoại 302A 15h00

27 04240958 Nguyễn Văn Trường CKI29 Ngoại 302A 15h00

28 04241010 Đinh Văn Hưng CKI29 Ngoại 302A 15h00

29 04241071 Nguyễn Hồng Sơn CKI29 Ngoại 302A 15h00

30 04241083 Sầm Văn Khánh CKI29 Ngoại 302A 15h00

31 04241112 Nguyễn Thế Anh CKI29 Ngoại 302A 15h00

32 04241153 Phạm Anh Thế CKI29 Ngoại 302A 15h00

33 04241231 Lê Văn Thắng CKI29 Ngoại 302A 15h00

34 04241238 Hoàng Văn Biển CKI29 Ngoại 302A 15h00

35 04241385 Trà Chí Long CKI29 Ngoại 302A 15h00

36 04241388 Vũ Văn Tân CKI29 Ngoại 302A 15h00

37 04241482 Hứa Văn Diện CKI29 Ngoại 302A 15h00

38 04241488 Vũ Tiến Hiệp CKI29 Ngoại 302A 15h00

39 04241508 Trịnh Đình An CKI29 Ngoại 302A 15h00

40 04241611 Đỗ Ngoc Hân CKI29 Ngoại 302A 15h00

41 04241721 Lương Duy Quý CKI29 Ngoại 302A 15h00

42 04241756 Phùng Quang Phái CKI29 Ngoại 302A 15h00

43 04241758 Nguyễn Trung Sơn CKI29 Ngoại 302A 15h00

44 04241784 Lê Quang Đạo CKI29 Ngoại 302A 15h00

45 04241793 Đào Quang Tùng CKI29 Ngoại 302A 15h00

46 04241831 Trần Doãn Tuyền CKI29 Ngoại 302A 15h00

47 04241906 Mai Duy Đức CKI29 Ngoại 302A 15h00

48 04241925 Nguyễn Xuân Dũng CKI29 Ngoại 302A 15h00

49 04241939 Hoàng Văn Thư CKI29 Ngoại 302A 15h00

50 04242070 Bùi Tuấn Nam CKI29 Ngoại 302A 15h00

51 04240063 Nguyễn Văn Chờ CKI29 Ngoại 303A 15h00

52 04240124 Nguyễn Quốc Hưng CKI29 Ngoại 303A 15h00

53 04240203 Phạm Văn Tuấn CKI29 Ngoại 303A 15h00

54 04240303 Nguyễn Đình Sơn CKI29 Ngoại 303A 15h00

55 04240304 Nguyễn Duy Cường CKI29 Ngoại 303A 15h00

56 04240387 Vương Công Tuyên CKI29 Ngoại 303A 15h00

57 04240426 Vũ Thị Khải Hường CKI29 Ngoại 303A 15h00

58 04240456 Mai Văn Cường CKI29 Ngoại 303A 15h00

59 04240477 Nguyễn Thị Tú Quyên CKI29 Ngoại 303A 15h00

60 04240479 Lý Quang Hùng CKI29 Ngoại 303A 15h00

61 04240684 Nguyễn Ngọc Sơn CKI29 Ngoại 303A 15h00
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62 04240704 Lê Văn Dũng CKI29 Ngoại 303A 15h00

63 04240782 Đoàn Văn Nghiêm CKI29 Ngoại 303A 15h00

64 04240892 Nguyễn Thanh Bình CKI29 Ngoại 303A 15h00

65 04240897 Phạm Mạnh Cường CKI29 Ngoại 303A 15h00

66 04240970 Bùi Quang Nam CKI29 Ngoại 303A 15h00

67 04241009 Lê Xuân Đăng CKI29 Ngoại 303A 15h00

68 04241098 Dương Thanh Tú CKI29 Ngoại 303A 15h00

69 04241189 Lê Trung Hiếu CKI29 Ngoại 303A 15h00

70 04241202 Hà Bảo Duy CKI29 Ngoại 303A 15h00

71 04241254 Ngô Gia Bảo CKI29 Ngoại 303A 15h00

72 04241400 Phạm Anh Văn CKI29 Ngoại 303A 15h00

73 04241493 Dương Huy Dân CKI29 Ngoại 303A 15h00

74 04241500 Ngô Văn Lập CKI29 Ngoại 303A 15h00

75 04241607 Đỗ Viết Vinh CKI29 Ngoại 303A 15h00

76 04241647 Nguyễn Văn Công CKI29 Ngoại 303A 15h00

77 04241729 Đỗ Văn Điệp CKI29 Ngoại 303A 15h00

78 04241786 Nguyễn Văn Doanh CKI29 Ngoại 303A 15h00

79 04241805 Nguyễn Trung Đức CKI29 Ngoại 303A 15h00

80 04241968 Nguyễn Tiến Vĩnh CKI29 Ngoại 303A 15h00
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